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(-) : Âm tính 

(+) : Dương tính 

A. hydrophila : Aeromonas hydrophila 

ATC : Aerolysin Cytotoxic enterrotoxin 

BHI : Brain Heart Infusion 

BXH : Bệnh xuất huyết 

KIA : Kligler Iron Agar 

LB : Lysogeny Broth 

LPS : Lipopolysacharide 

Môi trường LB : Môi trường Luria-Bertani 

Môi trường TSA : Môi trường tryptone casein soy agar 

MRS : DE MAN, ROGOSA, SHARPE 

NF - Kb : Nuclear Factor-kappa B 

PBS : Phosphate buffer saline 

PCA : Plate count agar 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

PE :  Polyethylene    

TTSS : Type III secretion system 

VAC : Vườn ao chuồng 
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